	Tổng Số ĐV hiện có
	Dân tộc
	Tôn giáo

	
	Kinh
	Hoa
	Chăm
	Khơme
	Khác
	Phật giáo
	Công giáo
	Tin lành
	Hòa Hảo
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đơn vị:.........................................

MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN

1. Phân tích cơ cấu đoàn viên :

2. Tình hình Đoàn viên:
	Số đoàn viên hiện có

	Tổng số
	Nữ
	HSSV
	Đoàn viên khu phố, ấp
	LLVT
	CNLĐ
	khác

	
	
	THPT
	SV,HS, TCCN và dạy nghể 
	
	
	Tổng số 
	NQD
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Tình hình cơ sở Đoàn:

	Đoàn cơ sở - chi đoàn cơ sở

	Tổng số 

chi đoàn
	Tổng số BCH Đoàn cơ sở
	Khu phố
	CNLĐ
	Trường học
	LLVT
	Chi đoàn – chi hội 

ngoài quốc doanh

	
	
	Tổng số
	Tổng số BCH
	Tổng số
	Tổng số BCH
	Tổng số
	Tổng số BCH
	Tổng số
	Tổng số BCH
	Chi đoàn
	Chi hội

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Xác nhận của cấp ủy đơn vị 





TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN.....................














BÍ THƯ

